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Các mẫu sớ cúng lễ thường gặp 

Dưới đây là các mẫu sớ điệp thường được sử dụng khi cúng lễ, mời các bạn tham khảo: 

Mẫu sớ chung thường dùng 

Phục dĩ 

Thánh công tham tán tiệm hồi ngọc luật chi xuân thiên ý trùng hàn dục tống lạp mai chi tuyết tuế 

diệc mạc chỉ tế dĩ an chi 

Viên hữu 

Việt Nam quốc,... tỉnh,... huyện,... xã,... thôn y vu 

Thượng phụng 

Phật hiến cúng 

... thiên tiến lễ 

Tạ ân tất niên tập phúc nghênh tường cầu vạn an sự 

Kim thần tín chủ: Trần Lâm Anh (họ tên người dâng sớ) 

Cao ngự phủ giám phàm tình ngôn niệm tuế nguyệt như lưu nãi thiên thì chi mặc vận thủy chung 

bất thất tư tự sự chi khổng minh. 

Cố quyên cát nhật vi hi đông vu bá chu thi thập nhi cát tinh dĩ tế công xã thùy nguyệt lệnh chi 

văn cố 

Tư đại lữ sao thanh tam bách lục tuần tương tận chị thử nhi dương ứng độ thất thập nhị hầu sơ 

chu thành khả thông 

Thần liêu dĩ tốt tuế do thị kim nguyệt cát nhật kiền bị phỉ 
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Cụ hữu sớ văn mạo thân 

Thượng tấu 

Cung duy 

Thập phương vô lượng trụ tam bảo 

Nam mô sa bà giáo chủ bản sư thích ca mâu ni phật 

Nam mô tam thừa đẳng giác chư đại bồ tát chư hiền thánh tăng 

Tam giới thiên chủ tứ phủ vạn linh công đồng đại đế 

Cung vọng 

Duệ gián tập hi kim luân thường chuyển tự chính nguyệt nhi kết nguyệt hồng đăng khai cát 

khánh chi hoa quá kim niên phục lai niên lục. 

Trúc báo bình an chi tự phúc lộc thường xuân chi cảnh phục dĩ nhi lai tai ương biến quái chi 

tường kim đương thỉnh giải 

Đãn thần hạ tình vô nhân kích thiết bình doanh chi chi cẩn sớ 

Thiên vận... niên... nguyệt... nhật thần khấu thủ bách bái thượng sớ 

Mẫu sớ cúng gia tiên 

Phục dĩ 

Tiên tổ thị hoàng bá dẫn chi công phất thế hậu côn thiệu dực thừa chi bất vong thỏa kỳ sở 

Tôn truy chi nhi tự 

Viên hữu 

Việt Nam Quốc:……………………………………………… 
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Thượng phụng 

Tổ tiên cúng dưỡng …. thiên tiến lễ gia tiên kỳ âm siêu dương khánh quân lợi nhạc sự kim thần 

Hiếu chủ:……………………………………………………………….. 

Tiên giám phủ tuất thân tình ngôn niệm kiền thủy khôn sinh ngưỡng hà thai phong chi ấm thiên 

kinh địa nghĩa thường tồn thốn thảo 

Chi tâm phụng thừa hoặc khuyết vu lễ nghi tu trị hoặc sơ vu phần mộ phủ kim tư tích hữu quý vu 

trung 

Tư nhân tiến cúng gia tiên 

Tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật phỉ nghi cụ hữu sớ văn kiền thân phụng thượng 

Cung duy 

Gia tiên … tộc đường thượng lịch đại tổ tiên đẳng đẳng chư vị chân linh 

Vị tiền 

… tộc triều bà tổ cô chân linh 

Vị tiền 

… tộc ông mãnh tổ chân linh 

Vị tiền cung vọng 

Tiên linh 

Phủ thùy hâm nạp giám truy tu chi chí khổn dĩ diễn dĩ thừa thi phủ hữu chi âm công năng bảo 

năng trợ 

Kỳ tử tôn nhi hữu lợi thùy tộ dận vu vô cương tông tự trường lưu hương hỏa bất mẫn thực lại 
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Tổ đức âm phù chi lực dã 

Thiên vận …… niên … nguyệt … nhật thần khấu thủ bách bái thượng sớ. 

Mẫu sớ cúng ông Táo 

“Nam Quốc….. ………………………………………. 

*Tỉnh….. ……………………………………………. 

*Thị….. ……………………………………….. 

*Địa danh.Phường,Xã,Thôn ……………………….. 

*Đệ tử……………..Tên………………… 

Hôm nay ngày ……Tại ……… 

Tấu thỉnh Thổ Công táo quân thiên đình, tam giới, thần thánh chư thiên. 

Thiên phủ, địa phủ, thủy phủ. Nhạc phủ vạn pháp thần thông. Tấu thỉnh Thổ Địa thần kỳ, Thành 

Hoàng xá lệnh. Cung duy Thổ Công Táo Quân thiên đình. 

Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Thổ Gia Thổ Trạch Tứ Phương Ứng Giáng. 

Thỉnh Môn Thần, Phúc Sự. Thỉnh Tĩnh Thần Thanh Thủy. Thỉnh Hỏa Thần Thượng thiên. 

Thỉnh Bếp Thần Linh Hỏa. Thỉnh Vua Bếp Tam Tài. Thỉnh Xí Thần. Thỉnh Khố Cung Thần trông 

nom trông gia nhân. Thỉnh Ngũ Phương Ngũ Đế. 

Hỏa hóa ngân lưỡng tống táo vương. Thượng thiên hảo sự quảng tuyên dương. Phụng đạo tụng 

kinh 

Kì thao thanh bình đệ tử…… Phàm cư đại trung hoa…tỉnh…thị…hiệu. Kim nhật kiền thành. Dĩ 

hương chúc thanh sái chi nghi kính cáo 

Cửu thiên trù phủ tôn thần chi vị tiền viết duy: 
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Thần linh thông thiên phủ. Trạch phái nhân hoàn. Công sùng viêm đế. Đức bị dưỡng quần sinh. 

Đệ tử mỗi niên tứ quý. Ngưỡng lại tôn thần bảo hữu. Nhật thực tam xan. Toàn cảm đại đức 

khuông phù. 

Thánh đức quảng bác. Thốn tâm nan báo. Nhật thường chi gian. Ngôn hoặc phi lễ. Hành hoặc 

phi nghi. Trù tạo chi tế. Hoặc phần mao cốt. Hoặc đôi uế ô. 

Bất tri cấm kị. Mạo phạm táo quân đại vương. Hàng tai trí họa. Dĩ trí gia trạch bất an. 

Kinh doanh bất thông. Nhân đinh bất vượng. Sinh súc bất lợi. Thường sinh tật bệnh chi tai. 

Đệ tử hạp gia kiền niệm. Bắc kim đại cát lương thần. 

Phụng tụng táo vương phủ quân chân kinh nhất quyển 

Bổ tạ linh văn nhất hàm. 

Thành khẩn lễ bái. 

Thượng phụng 

Cửu thiên nhạc trù tư mệnh 

Thái ất nguyên hoàng định phúc. Phụng thiện thiên tôn vị tiền. Phục nguyện đại thi xá hựu. 

Vĩnh tăng phúc lộc. Phùng hung hóa cát. Phổ ước an ổn. Thánh từ động hồi. Chiêu cách văn sơ 

 

Thiên vận…niên….nguyệt….nhật.” 
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